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DANH TỪ 

 

 

I. Các loại danh từ 

1. Danh từ riêng 

Là danh từ chỉ tên, tên đường, địa điểm, sự vật hoặc sự kiện cụ thể. Ví dụ: 

Quang Anh, Sydney 

2. Danh từ chung 

Là danh từ chỉ tên gọi hoặc mô tả sự vật, sự việc có tính bao quát. Ví dụ: 

viết chì, bầu trời 

3. Danh từ chỉ đơn vị: ví dụ lít, gram, mét 

4. Danh từ chỉ thời gian: ví dụ ngày, tháng, năm, giây, phút 

5. Danh từ chỉ hiện tượng: ví dụ mưa, gió, bão 

II. Chức năng của danh từ  

Mặc dù danh từ được chia thành nhiều loại, nhưng về cơ bản danh từ được 

sử dụng cho các mục đích như sau:  

1. Tạo thành cụm danh từ.  

Ví dụ: 2 con cừu (số 2 bổ ngữ cho danh từ “con cừu”) 

 

Danh từ là những từ dùng để chỉ người, gọi tên hiện tượng, sự vật. 
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2. Là chủ ngữ hoặc vị ngữ của câu, hoặc là tân ngữ cho ngoại động từ.  

3. Cụm danh từ là một kiểu nhóm từ bao gồm một danh từ theo sau là 

một số từ.  

 

Bài tập: 

1. Em hãy kể tên những con vật nuôi trong nhà 

2. Gạch dưới những danh từ trong đoạn văn sau: 

 

Cây hoa hồng nhung bà nội trồng nở hoa quanh năm.  

Vì là hồng bụi nên trên thân cây có rất nhiều gai, so1 với hoa hồng dùng 

để cắm trong bình.  

Mẹ em thường cắt hoa vào nhà để2 cắm vào bình hoa và đặt trên bàn ở 

phòng khách. 

 

 

 

 

 
1 Giáo viên dạy học sinh: - biện pháp tu từ so sánh 
2                                            - câu chỉ mục đích với từ “để” 


